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Số TC  : 4
Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 NGÀY 05/01/2013   Phòng : Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162213206 Nguyễn Hoàng Anh MTH 104 A K17XDD1 0

2 172218883 Phạm Đức Anh MTH 104 A K17XDD3 Nợ HP

3 171138993 Nguyễn Thanh Bình MTH 104 A K17TCD2 0

4 171138777 Võ Thị Ngọc Châu MTH 104 A K17TCD1 0

5 171138778 Nguyễn Quang Cường MTH 104 A K17TCD2 0

6 171135771 Lê Thị Oanh Đức MTH 104 A K17TCD1 0

7 171135774 Dương Văn Dũng MTH 104 A K17TCD1 0

8 171135775 Võ Nguyễn Nhâm Dương MTH 104 A K17TCD1 Nợ HP

9 171135778 Phạm Ngọc Hân MTH 104 A K17TCD1 0

10 171135779 Nguyễn Hữu Hào MTH 104 A K17TCD1 0

11 172127579 Lê Văn Hào MTH 104 A K17TPM 0

12 171135782 Nguyễn Thị Kim Hoàng MTH 104 A K17TCD1 0

13 172127584 Nguyễn Minh Hoàng MTH 104 A K17TPM 0

14 172127586 Trương Anh Hoàng MTH 104 A K17TPM 0

15 161135918 Trần Quang Hưng MTH 104 A K17TCD1 0

16 171138782 Nguyễn Xuân Hưng MTH 104 A K17TCD1 0

17 171135784 Võ Đăng Huy MTH 104 A K17TCD1 0

18 171135787 Huỳnh Kim Khoa MTH 104 A K17TCD2 0

19 172128905 Lê Anh Khoa MTH 104 A K17TPM 0

20 171135790 Phạm Đức Lập MTH 104 A K17TCD2 0

21 171135791 Nguyễn Trần Hoàng Linh MTH 104 A K17TCD1 0

22 171138780 Nguyễn Quang Linh MTH 104 A K17TCD2 0

23 172127593 Nguyễn Tôn Xuân Lộc MTH 104 A K17TPM 0
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1 171135794 Phan Thành Long MTH 104 A K17TCD2 0

2 132124133 Trần Đức Mậu MTH 104 A K16TMT 0

3 172127595 Hồ Công Minh MTH 104 A K17TPM 0

4 171138781 Lê Viết Nghĩa MTH 104 A K17TCD2 0

5 171135800 Dương Ý Nguyện MTH 104 A K17TCD2 0

6 172127599 Lê Đức Hiền Nhân MTH 104 A K17TPM 0

7 172127601 Lê Châu Minh Nhật MTH 104 A K17TPM 0

8 172127602 Mai Quốc Nhật MTH 104 A K17TPM 0

9 171135802 Bùi Thị Thùy Nhi MTH 104 A K17TCD2 0

10 172127606 Nghiêm Thiên Phong MTH 104 A K17TPM 0

11 161135957 Nguyễn Trương HồngPhúc MTH 104 A K17TCD1 0

12 171135809 Nguyễn Thừa Quang MTH 104 A K17TCD2 0

13 171135811 Bùi Minh Quốc MTH 104 A K17TCD1 Nợ HP

14 171155233 Huỳnh Đức Hoàng Sơn MTH 104 A K17TCD1 0

15 171135813 Nguyễn Cao Ta MTH 104 A K17TCD2 0

16 172127611 Phạm Văn Tài MTH 104 A K17TPM 0

17 151135185 Đỗ Vũ Tân MTH 104 A K15TCD1 0

18 171135815 Lê Thân Tân MTH 104 A K17TCD2 0

19 172127612 Huỳnh Văn Tàu MTH 104 A K17TPM 0

20 171135816 Lương Văn Thạch MTH 104 A K17TCD1 0

21 172227108 Trần Hữu Thạch MTH 104 A K17XDC 0

22 171135817 Lê Đức Thắng MTH 104 A K17TCD1 0

23 171135818 Nguyễn Lê Thành MTH 104 A K17TCD2 Nợ HP
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1 171135819 Phạm Thị Phương Thảo MTH 104 A K17TCD1 0

2 161135985 Đinh Phú Thọ MTH 104 A K17TCD2 0

3 171135823 Trần Thị Bích Thuận MTH 104 A K17TCD1 0

4 171135826 Lê Thanh Tiến MTH 104 A K17TCD1 0

5 171135827 Dương Tấn Tiến MTH 104 A K17TCD1 0

6 171135829 Trần Phước Tín MTH 104 A K17TCD1 0

7 171135830 Phan Thanh Toàn MTH 104 A K17TCD2 0

8 171135836 Nguyễn Công Trường MTH 104 A K17TCD1 0

9 141134097 Võ Minh Tuấn MTH 104 A K17TCD2 0

10 171135838 Nguyễn Văn Tuấn MTH 104 A K17TCD1 0

11 172127624 Huỳnh Thanh Anh Tuấn MTH 104 A K17TPM 0

12 171135843 Trần Quốc Tùng MTH 104 A K17TCD1 0

13 171135844 Phạm Thị Phan Uyên MTH 104 A K17TCD2 0

14 171135846 Lê Văn Việt MTH 104 A K17TCD1 0

15 171138783 Huỳnh Công Việt MTH 104 A K17TCD2 0

16 172127625 Trịnh Phạm Văn Việt MTH 104 A K17TPM 0

17 171135849 Nguyễn Kim Linh Vũ MTH 104 A K17TCD2 0

18 172127626 Lại Duy Hoàng Vũ MTH 104 A K17TPM 0

19 171135850 Nguyễn Văn Vương MTH 104 A K17TCD1 0

20 172236533 Lê Doãn Ý MTH 104 A K17KTR1 Nợ HP

21 171135762 Nguyễn Võ Thế Anh MTH 104 B K17TCD2 0

22 172127573 Mai Tuấn Anh MTH 104 B K17TPM 0

23 172127574 Lê Tùng Anh MTH 104 B K17TPM 0
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1 171135764 Nguyễn Văn Chín MTH 104 B K17TCD1 0

2 172117560 Nguyễn Đức Chương MTH 104 B K17TPM 0

3 171135765 Lê Phước Công MTH 104 B K17TCD1 0

4 161215097 Trịnh Quốc Đạt MTH 104 B K16XCD2 0

5 171135768 Phan Đình Tuấn Diệu MTH 104 B K17TCD2 0

6 171135769 Trần Văn Đình MTH 104 B K17TCD2 0

7 161135894 Mai Văn Đức MTH 104 B K17TCD1 0

8 171135772 Lê Minh Đức MTH 104 B K17TCD1 0

9 172217156 Trần Minh Đức MTH 104 B K17XDD1 0

10 172127577 Võ Phan Thảo Dung MTH 104 B K17TPM 0

11 171135773 Lê Anh Dũng MTH 104 B K17TCD1 0

12 171135776 Hoàng Bằng Giang MTH 104 B K17TCD2 0

13 171135777 Phạm Thanh Hải MTH 104 B K17TCD2 0

14 172127578 Nguyễn Đình Hải MTH 104 B K17TPM 0

15 172127580 Nguyễn Văn Hậu MTH 104 B K17TPM 0

16 172127583 Nguyễn Như Hoàng MTH 104 B K17TPM 0

17 172127585 Trần Huy Hoàng MTH 104 B K17TPM 0

18 172127587 Phạm Văn Hùng MTH 104 B K17TPM 0

19 171135783 Đỗ Thanh Hưng MTH 104 B K17TCD2 0

20 172129023 Võ Văn Huy MTH 104 B K17TPM 0

21 172127590 Vũ Quang Khải MTH 104 B K17TPM Nợ HP

22 171135786 Cao Quốc Khánh MTH 104 B K17TCD2 0

23 171138775 Nguyễn Xuân Khôi MTH 104 B K17TCD1 0
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1 171135789 Mai Trung Kiên MTH 104 B K17TCD2 0

2 172127591 Nguyễn Tùng Lâm MTH 104 B K17TPM 0

3 172127592 Nguyễn Mạnh Linh MTH 104 B K17TPM 0

4 171135792 Nguyễn Thắng Lợi MTH 104 B K17TCD1 0

5 171135793 Lê Công Lợi MTH 104 B K17TCD1 0

6 172127594 Trần Cảnh Lực MTH 104 B K17TPM 0

7 152122513 Trần Văn Lý MTH 104 B K15CMU_TPM 0

8 171135795 Phạm Đức Minh MTH 104 B K17TCD1 0

9 171135797 Lê Bá Nam MTH 104 B K17TCD2 0

10 172217215 Dương Văn Nam MTH 104 B K17XDD4 0

11 172127597 Hà Hoàng Ngọc MTH 104 B K17TPM 0

12 171135799 Đỗ Trung Nguyên MTH 104 B K17TCD1 0

13 172127598 Hà Văn Nguyễn MTH 104 B K17TPM 0

14 172127600 Bùi Giang Nhân MTH 104 B K17TPM 0

15 171135804 Lê Văn Núi MTH 104 B K17TCD1 0

16 172127604 Trần Quang Phát MTH 104 B K17TPM 0

17 171135805 Lê Công Phúc MTH 104 B K17TCD1 0

18 172127607 Phạm Hồng Phúc MTH 104 B K17TPM 0

19 172127608 Phạm Văn Phụng MTH 104 B K17TPM 0

20 171135808 Trần Lê Hữu Quang MTH 104 B K17TCD1 0

21 171135812 Nguyễn Thị Thu Sương MTH 104 B K17TCD1 0

22 172127610 Văn Công Tài MTH 104 B K17TPM 0

23 172127613 Nguyễn Hồng Thanh MTH 104 B K17TPM 0
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1 171135820 Huỳnh Thị Thảo MTH 104 B K17TCD2 0

2 172127614 Lê Thịnh MTH 104 B K17TPM 0

3 171135824 Nguyễn Văn Thuận MTH 104 B K17TCD2 0

4 172127615 Lê Văn Thuận MTH 104 B K17TPM 0

5 172217294 Nguyễn Văn Tiến MTH 104 B K17XDD1 0

6 172127618 Nguyễn Ngọc Tín MTH 104 B K17TPM 0

7 171135831 Nguyễn Trọng Toàn MTH 104 B K17TCD1 Nợ HP

8 172127619 Nguyễn Văn Toàn MTH 104 B K17TPM 0

9 172127620 Phạm Thanh Toàn MTH 104 B K17TPM 0

10 152212673 Hà Chí Trai MTH 104 B K17XDD4 0

11 172127621 Đặng Thị Huyền Trang MTH 104 B K17TPM 0

12 171135832 Trần Đắc Trung MTH 104 B K17TCD1 0

13 171135834 Lê Văn Trường MTH 104 B K17TCD1 0

14 171135835 Võ Văn Trường MTH 104 B K17TCD2 0

15 172127623 Đỗ Đăng Tú MTH 104 B K17TPM 0

16 151135170 Phạm Minh Tuấn MTH 104 B K17TCD2 Nợ HP

17 171135840 Trần Minh Tuấn MTH 104 B K17TCD2 0

18 171135845 Nguyễn Trần Văn Viễn MTH 104 B K17TCD2 0

19 172127627 Nguyễn Hoàng Vũ MTH 104 B K17TPM 0

20 171138990 Trần Quốc Vương MTH 104 B K17TCD2 0
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